
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:  1674 /TB-BVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày  09 tháng 6 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

V/v mời báo giá một số mặt hàng thuốc Generic của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Ninh năm 2025  
 

Kính gửi: Các công ty sản xuất/ nhập khẩu/ kinh doanh thuốc. 
 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điểu của luật quy hoạch, luật 

đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tài công tư và luật đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/2/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024  của Bộ Y tế Quy định về 

đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập. 

Để có thêm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuốc Generic của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2025. Bệnh viện đề nghị công ty báo giá các 

mặt hàng thuốc hiện đang kinh doanh theo Danh mục mời báo giá tại Phụ lục 01 kèm 

theo và báo giá theo biểu mẫu tại Phụ lục 02 kèm theo. 

Văn bản báo giá của công ty đề nghị gửi về Khoa Dược – Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh) trước 16 giờ 30 phút ngày 20/6/2025. Đồng thời gửi kèm bản 

điện tử báo giá vào hòm thư: khoaduocbvtquangninh@gmail.com. 

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị công ty liên hệ Khoa 

Dược – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, số điện thoại: 02033.825.468 để được 

hướng dẫn, giải đáp. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Nguyễn Bá Việt 



Phụ lục 01 

DANH MỤC THUỐC 

(Kèm theo Thông báo số   1674/TB-BVT ngày 09/6/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh) 
STT 

Mã 

thuốc 
Tên hoạt chất (1) Nồng độ/hàm lượng Đường dùng Dạng bào chế 

Nhóm 

thuốc (2) 
Đơn vị tính Số lượng 

 

1  GE01 
N-Acetyl DL-

Leucin 
500mg Uống Viên 2 Viên 22.000  

2  GE02 Ketoconazol 100mg/5g Dùng ngoài 
Thuốc dùng 

ngoài 
4 Tuýp 1.500  

3  GE03 Rotundin 60mg Uống Viên 4 Viên 30.000  

4  GE04 
Acid 

ursodeoxycholic 
250 mg Uống Viên 4 Viên 5000  

5  GE05 
Dung dịch lọc 

máu liên tục 

(555ml Dung dịch 

điện giải + 4445ml 

Dung dịch 

bicarbonat)/ 

5000ml, 5000ml 

Tiêm truyền 
Dung dịch thẩm 

phân 
1 Chai/lọ/túi/ống/gói 2.500  

6  GE06 Ivabradin 5mg Uống Viên 1 Viên 12.000  

7  GE07  Immunoglobulin  

Mỗi 50ml dung 

dịch chứa: Tổng 

protein 2,5g; 

Immunoglobulin 

thông thường từ 

người IgG ≥ 95% 

(w/w); IgA ≤ 10mgl 

Tiêm truyền 

Thuốc tiêm/ 

Thuốc tiêm 

truyền 

1 Chai/lọ/túi/ống/gói 50  



STT Mã 

thuốc 
Tên hoạt chất (1) Nồng độ/hàm lượng Đường dùng Dạng bào chế 

Nhóm 

thuốc (2) 
Đơn vị tính Số lượng 

8  GE08 

Acid salicylic + 

Betamethason 

dipropionat 

(450mg + 9,6mg); 

15g 
Dùng ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài 
4 Tuýp 1.000  

9  GE09 
Calci carbonat + 

vitamin D3 
1250mg + 125IU Uống Viên 4 Viên 180.000  

10  GE10 Amikacin 500mg/2ml, 2ml 
Tiêm/ Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm/ 

Thuốc tiêm 

truyền 

2 Chai/lọ/túi/ống/gói 12.000   

11  GE11 Racecadotril 10mg Uống 
Bột/cốm/hạt pha 

uống 
1 Gói 3.000 

 

  

12  GE12 Tegafur-uracil 100mg + 224mg Uống Viên 2 Viên 9.000  

13  GE13 Betamethason 0,5mg/1g, 30g Dùng ngoài 
Thuốc dùng 

ngoài 
2 Tuýp 2.000  

14  GE14 Nitroglycerin 5mg/5ml 
Tiêm/ Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm/ 

Thuốc tiêm 

truyền 

4 Chai/lọ/túi/ống/gói 2.500  

15  GE15 Bicalutamid 50mg Uống Viên 1 Viên 700  

16  GE16 Salbutamol  2,5mg/2,5ml; 2,5ml Khí dung 
 Dung dịch/Hỗn 

dịch khí dung  
4 Chai/lọ/túi/ống/gói 70.000 

 

 

17  GE17 Nefopam 
20mg/2ml, 2ml 

(dạng muối) 

Tiêm/ Tiêm 

truyền 

Thuốc tiêm/ 

Thuốc tiêm 

truyền 

4 Chai/lọ/túi/ống/gói 15.000  

Tổng 17 khoản./. 

 

 

Ghi chú: (1): Hoạt chất ghi tại cột này là các dạng đồng phân hóa học hoặc các dạng muối có cùng tác dụng dược lý, tác dụng điều trị của            

dược chất. 

                (2): Công ty có thể báo giá các thuốc có nhóm TCKT khác với TCKT tại cột này. 



Phụ lục 02 

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số 1674/TB-BVT ngày 03/4/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh) 

 

Thông tin của đơn vị báo giá 

(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email) 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

Căn cứ Thông báo số  1674/TB-BVT ngày 09/6/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

Chúng tôi (tên đơn vị…………………) có địa chỉ tại: …………………………….. 

 Xin gửi đến Qúy Bệnh viện báo giá và thông tin của hàng hóa như sau: 

 

STT 

Mã theo 

Danh 

mục mời 

báo giá 

Nhóm 

TCKT(*) 

Tên 

thuốc 

Tên 

hoạt 

chất 

Đường 

dùng 

Nồng độ - Hàm 

lượng 

Dạng 

bào 

chế(*) 

SĐK 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Giá kê 

khai 

(nếu 

có) 

Đơn 

giá có 

VAT 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

 Giá trúng thầu 12 tháng 

gần nhất  

Ghi 

Chú 

 Giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

(Có 

VAT)  

Số QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu, 

đơn vị 

trúng 

thầu 

Ngày 

QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (17) (18) (19) 19 

1                               

 …                                    

                                     

                                     

Ghi chú:  

Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin vào các cột chưa điền thông tin 

(3),(4) Công ty cung cấp thông tin của mặt hàng thuốc báo giá theo quy định Thông tư số 07/2024/TT-BYT. 

(8) Đơn giá là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 

(17, 18, 19) Gía trúng thầu ưu tiên giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế; Đơn vị cung cấp kèm theo bản san hợp đồng đã trúng thầu (nếu có) kèm theo. 

     

  

  

Báo giá có hiệu lực kể từ ngày .../…/… đến ngày …/…/… 

  

  

  

  

  

          

Đại diện hợp pháp của  

đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 

dấu] 
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